LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 19 (Từ ngày 9/01 đến ngày 13/01/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
9/1
	
Sáng
	1
	55
	HĐTN
	Phong trào Tiết kiệm
	

	
	
	2
	91
	Toán
	Các số trong phạm vi 10 000 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	73
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Trên hồ Ba Bể (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	74
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Trên hồ Ba Bể (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	37
	TNXH
	Kiểm tra cuối học kì I
	GAĐT-M

	
	
	6
	19
	Công nghệ
	An toàn với môi trường CN trong gia đình (T1)
	GAĐT-M

	
	
	7
	73
	TA-B
	Unit 6 - Lesson 2
	

	
Ba
10/1
	
Sáng
	1
	37
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: O,Ô,Ơ
	GAĐT-M

	
	
	2
	92
	Toán
	Các số trong phạm vi 10 000 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	74
	TA-B
	Unit 6 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
	4
	19
	Tin học
	Tìm kiếm đối tượng dựa vào sắp xếp
	

	
	
Chiều
	5
	19
	Đạo đức
	Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	Science Project 1
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
11/1
	
Sáng
	1
	75
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Sông Hương (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	Đọc truyện “Chú Tễu KC Tết Nguyên đán”
	

	
	
	3
	76
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Sông Hương (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	75
	TA-B
	Unit 6 - Lesson 2 (cont)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	93
	Toán
	Các số trong phạm vi 10 000 (tt) (T1)
	

	
	
	6
	56
	HĐTN
	Mua sắm Tiết kiệm
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 5: My clothes
	

	
Năm
12/1
	
Sáng
	1
	19
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Nói về cảnh đẹp non sông
	GAĐT-M

	
	
	2
	94
	Toán
	Các số trong phạm vi 10 000 (tt) (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	76
	TA-B
	Unit 6 - Lesson 3
	

	
	
	4
	38
	Thể dục
	Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay (T3)
	

	
	
Chiều
	5
	38
	TNXH
	Bài 14: Sử dụng hợp lý TV và ĐV (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U3L1: Digestion in humans
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
13/1
	
Sáng
	1
	
	Thể dục
	NGHỈ HỌC KÌ 1
	

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	

	
	
	3
	
	Toán
	
	

	
	
	4
	
	HĐTN
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	
	

	
	
	6
	
	Mĩ thuật
	
	

	
	
	7
	
	TA-L
	
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga
